	   SỞ GD - ĐT  BÌNH PHƯỚC
   ĐỀ CHÍNH THỨC
            (Đề gồm 01 trang)
	              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

              NĂM  HỌC 2012 - 2013
              MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11
              Thời gian làm bài: 90 phút 
             (Không kể thời gian phát đề)


              I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: (3,0 điểm)
              Câu 1: (1,0 điểm)
 
        Hãy phân tích ngữ liệu sau đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ in đậm) để 
                    chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập.

                                                      Thuyền ơi có nhớ bến chăng,

                                             Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. 
              Câu 2: ( 2,0 điểm)


Chép thuộc lòng khổ thơ đầu và nêu ý nghĩa văn bản bài thơ Tôi yêu em của 

                        A. X. Pu - skin.
               II. PHẦN RIÊNG ( 7,0 điểm)
               

Học sinh học chương trình nào làm đề chương trình đó.
Câu 3a. Theo chương trình Chuẩn ( 7,0 điểm)
                 Phân tích bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh:
           Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,

           Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;

           Cô em xóm núi xay ngô tối,

           Xay hết, lò than đã rực hồng.

                  (SGK Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục ).
Câu 3b. Theo chương trình Nâng cao  ( 7,0 điểm)
 
       Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Tôi buộc lòng tôi với mọi người 

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ...
                (SGK Ngữ văn 11 - Nâng cao , Tập hai, NXB Giáo dục ).
                                            -------- HẾT ---------
	     SỞ GD - ĐT  BÌNH PHƯỚC
           
	              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

              NĂM  HỌC 2012 - 2013

              MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11




                                        HƯỚNG DẪN CHẤM
                                  (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)       

	Câu 1


	· bến (1): phụ ngữ của cụm động từ chỉ đối tượng của động từ nhớ.
· bến (2): chủ ngữ của động từ đợi .
	0,5đ

0,5đ

	Câu 2


	- Học sinh chép đúng khổ thơ 
- Nêu ý nghĩa văn bản: Dù trong hoàn cảnh và tình yêu thế nào, con người cần phải sống chân thành, mãnh liệt, cao thượng, vị tha.
	   1,0đ
   1,0đ

	Câu 3a. 


	a. Yêu cầu về kĩ năng:
  Biết cách làm bài  nghị luận về một bài thơ. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức:
Trên cơ sở hiểu biết về nhà thơ Hồ Chí Minh  và bài thơ Chiều tối, học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	- Nêu vấn đề nghị luận
	 0,5đ

	
	- Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng

+ Bức tranh thiên nhiên chiều muộn: cánh chim mệt mỏi tìm chốn ngủ và chòm mây cô đơn trôi lững lờ giữa tầng không (so sánh với hình ảnh cánh chim, chòm mây trong thơ cổ). Đây cũng là cảnh thực trong cảm nhận của tù nhân- thi sĩ (chú ý sự tương đồng của người và cảnh).

+ Vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung, tự tại( chú ý cảnh ngộ tù nhân và rung động dạt dào, bản lĩnh chiến đấu, chất thép ẩn sau chất trữ tình).

- Hai câu cuối: Bức tranh cuộc sống sinh hoạt của con người

+ Bức tranh cuộc sống ở vùng sơn cước: Vẻ đẹp khỏe khoắn của người thiếu nữ xóm núi đang xay ngô bên lò than. Cuộc sống đời thường đã đem đến cho người tù hơi ấm, niềm vui (so sánh với bản dịch nguyên tác , chú ý nghệ thuật gợi chứ không tả, thủ pháp điệp liên hoàn).

+ Câu 4: sự vận động của tự nhiên cũng là sự vận động của tư tưởng, hình tượng thơ Hồ Chí Minh : chiều chuyển dần sang tối nhưng bức tranh thơ lại mở ra bằng ánh sáng rực hồng (phân tích chữ hồng  “nhãn tự” của bài thơ. Cùng với sự vận động của thời gian là sự vận động của mạch thơ, tư tưởng của người làm thơ: từ tối đến sáng, từ tàn lụi đến sinh sôi, từ buồn sang vui, từ lạnh lẻo cô đơn sang ấm nóng tình người.
- Nghệ thuật:

  + Từ ngữ cô đọng hàm súc.

  + Thủ pháp đối lập, điệp liên hoàn….

-  Đánh giá chung về bài thơ
	 2,5đ

  2,5đ

   1,0đ

   0,5đ

	Câu 3b.
	a.Yêu cầu về kĩ năng

Biết cách làm bài  nghị luận về một bài thơ. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở hiểu biết về nhà thơ Tố Hữu  và bài thơ Từ ấy, học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	- Nêu vấn đề nghị luận
	0,5đ

	
	- Khổ 1: Niềm vui lớn

+ Hai câu đầu: là mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nhà thơ được giác ngộ lí tưởng cách mạng( chú ý động từ bừng; hình ảnh ẩn dụ nắng hạ, mặt trời chân lí đã nhấn mạnh: ánh sáng lí tưởng mở ra trong tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm).
+ Hai câu sau: cụ thể hóa ý nghĩa, tác động của ánh sáng lí tưởng. Liên tưởng, so sánh: “Hồn tôi là một vườn hoa lá-Rất đậm hương và rộn tiếng chim…” thể hiện  vẻ đẹp và sức sống mới của tâm hồn cũng là của hồn thơ Tố Hữu.

- Khổ 2: Lẽ sống lớn

Ý thức tự nguyện và  quyết tâm vượt qua giớ hạn của cái tôi cá nhân để sống chan hòa với mọi người, với cái ta chung ( chú ý từ buộc, trang trải, trăm nơi) để thực hiện ý tưởng giải phóng giai cấp, dân tộc. Từ đó, khẳng định mối liên hệ sâu sắc với quần chúng nhân dân. 

- Khổ 3:Tình cảm lớn

 Từ những nhận thức sâu sắc về lẽ sống mới tự xác định mình là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ ( sử dụng điệp từ “là” kết hợp với những từ “con”, “anh”. “em” để nhấn mạnh tình cảm thân thiết như người cùng trong một gia đình.

- Nghệ thuật: hình ảnh tươi sáng giàu ý nghĩa tượng trưng ; ngôn ngữ gợi cảm giàu nhạc điệu ; giọng thơ sảng khoái, nhịp điệu thơ hăm hở,...

- Đánh giá chung về bài thơ.
	1,75đ

1,75đ

1,75đ

0,75đ

0,5đ



                                                 -----------HẾT----------
	     SỞ GD - ĐT  BÌNH PHƯỚC
   ĐỀ CHÍNH THỨC

            (Đề gồm 01 trang)
	              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

              NĂM  HỌC 2012 - 2013

              MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 10

              Thời gian làm bài: 90 phút 

             (Không kể thời gian phát đề)


I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 3,0 điểm )

      Câu 1: ( 2,0  điểm) 

         a. Nêu định nghĩa về phép điệp.
              b. Xác định những  yếu tố có sử dụng phép điệp trong các câu ca dao  sau và cho biết 

                 tác dụng của nó:
“ Bây giờ em đã có chồng,

Như chim vào lồng, như cá mắc câu.

Cá mắc câu biết đâu mà gỡ,

Chim vào lồng biết thuở nào ra.”

      Câu 2: ( 1,0 điểm)
                   Nêu ngắn gọn  ý nghĩa của  hai câu sau :

“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.”…

( Trích “ Đại cáo bình Ngô”- Nguyễn Trãi)

II.PHẦN RIÊNG: ( 7,0 điểm )

     Học sinh học chương trình  nào làm đề chương trình đó

Câu 3a. Theo chương trình Chuẩn (7,0 điểm)

       Cảm nhận của anh/ chị về nhân vật Ngô Tử Văn qua cảnh Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong tác phẩm   Chuyện  chức phán sự đền Tản Viên  ( trích “Truyền kì mạn lục”) của Nguyễn Dữ.

                                                                  ( Ngữ văn 10 Cơ bản, Tập 2, NXB Giáo dục)

Câu 3b. Theo chương trình Nâng cao (7,0 điểm)

                    Cảm nhận của anh/ chị về đoạn  thơ sau trong đoạn trích Trao duyên .

" …Cậy em em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước  khi đêm chén thề.
Sự đâu sóng gió bất kì,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
Chiếc vành với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ  vật này của chung.”

                                                                                   ( Trích “Truyện Kiều”) - Nguyễn Du.

                                               ( Ngữ văn 10 Nâng cao, Tập 2, NXB Giáo dục)

----- Hết-----

SỞ GD - ĐT BÌNH PHƯỚC                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

        NĂM HỌC: 2012- 2013

 





        MÔN NGỮ VĂN  – Lớp 10

HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm  gồm 02 trang)
I. Hướng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm thi.

- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).

II. Đáp án và thang điểm
	Câu


	Ý
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	
	a. Nêu định nghĩa về phép điệp.

	

	
	
	PhÐp ®iÖp lµ biÖn ph¸p tu tõ lÆp l¹i mét yÕu tè diÔn ®¹t (vÇn, nhÞp, tõ, côm tõ, c©u) nh»m nhÊn m¹nh, biÓu ®¹t c¶m xóc vµ ý nghÜa, cã kh¶ n¨ng gîi h×nh t­îng nghÖ thuËt.
	0,5

	
	
	 b. Những  yếu tố có sử dụng phép điệp trong các câu ca dao
	1,5

	
	
	Lặp : “cá mắc câu, chim vào lồng”

	0,5

	
	
	Tác dụng:

-  Nhấn mạnh ý nghĩa: hoàn cảnh không thể thoát ra được của cô gái.
-  Tạo cảm xúc: buồn, xót xa.

	0,5

0,5

	2
	
	Nêu ngắn gọn  ý nghĩa của  hai câu sau :

“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.”


	1,0

	
	
	   Nhân nghĩa:  là mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên cơ sở tình thương và đạo lí.


	0,5

	
	
	  Nhân nghĩa là “ yên dân trừ bạo”,  tức là tiêu trừ tham tàn bạo ngược, bảo vệ cuộc sống yên bình  của người dân.
	0,5

	3.a
	
	  Cảm nhận của anh/ chị về nhân vật Ngô Tử Văn qua cảnh Diêm Vương xử kiện ở âm phủ trong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên  .
	7,0

	
	
	 Mở bài:   Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm.

                  Giới thiệu  nhân vật Ngô Tử Văn.
	0,75

	
	
	Thân bài:

-Nội dung:  Nhân vật Ngô Tử Văn:

+ Dũng cảm, kiên cường: chàng vạch mặt tên hung thần; cãi lại quỷ và tên tướng giặc họ Thôi, dùng lời lẽ cứng cỏi, không chịu nhún nhường để tâu trình Diêm Vương…

+ Giàu tinh thần dân tộc: đấu tranh đến cùng để diệt trừ hồn ma tên tướng giặc, làm sáng tỏ nỗi oan và phục hồi danh vị cho Thổ thần nước Việt.

( Chiến thắng của Ngô Tử Văn- một kẻ sĩ nước Việt- là sự khẳng định chân lí chính sẽ thắng tà và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí và chính nghĩa.

- Nghệ thuật :

 + Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây sự chú ý, hấp dẫn.

 +Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, nhưng vẫn mang những nét hiện thực.
	1.5 

1.5 

1.5 

1.0 



	
	
	Kết bài:  Đáng giá chung  về nhân vật Ngô Tử Văn qua cảnh Diêm Vương xử kiện ở âm phủ , nêu suy nghĩ của bản thân.
	0.75 

	3.b
	
	  Cảm nhận về một đoạn thơ trong đoạn trích “Trao duyên” trích tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:
	7,0

	
	
	Mở bài: Giới thiệu về:  

+ Tác giả Nguyễn Du.Tác phẩm “Truyện Kiều”.

+ Đoạn trích “Trao duyên” với  14 câu đầu.
	0,75



	
	
	Thân bài : 

 Nội dung : 
- Thúy Kiều trao duyên – nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.

+ Kiều nhờ cậy Vân: chú ý sắc thái biểu cảm của các từ ngữ: 

   ( “Cậy , “lạy” , “thưa”). Lời xung hô của Kiều vừa như trông cậy, vừa như nài ép, phù hợp để nói vấn đề tế nhị “tình chị duyên em”.

+ Nàng nhắc nhở mối tình của mình với chàng Kim: thắm thiết nhưng mong manh, nhanh tan vỡ. Chú ý cách kể nhấn về phía mong manh, ngắn ngủi của mối tình.

 + Kiều trao duyên cho em. Cách trao duyên- trao lời tha thiết, tâm huyết ; trao kỷ vật của tình yêu cho Thúy Vân lại dùng dằng, nửa trao, nửa níu để thấy tâm trạng đau khổ của Kiều trong thời khắc đoạn trường.

 Nghệ thuật :

- Nghệ thuật sử dụng từ ngữ chọn lọc, sử dụng từ Hán Việt, các thành ngữ dân gian tài tình.

- Miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật.
	1,5

1,5

1,5

1.0 



	
	
	Kết bài: 

-Khái quát nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

-Suy nghĩ của bản thân.


	0.75 

	
	Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa khi thí sinh đạt được cả yêu cầu về  kiến thức.  Văn trôi chảy không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp.
	


-   Hết -







